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DANH SÁCH HỌC VIÊN 

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG,  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  

KHÓA 2 NĂM 2025 (K2.25) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 679 /QĐ-CĐSL ngày 24/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh 
Đơn vị công tác / Nơi đăng ký 

thường trú 

Ghi chú 

1 Hoàng Nguyễn Lâm  Anh 13/09/2002 Nữ Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

2 Trịnh Tuấn  Anh 01/01/2000 Nam Kinh Sơn La xã Sông Mã  -  tỉnh Sơn La  

3 Lường Minh  Châu 31/12/2002 Nam Thái Sơn La xã Mường É  -  tỉnh Sơn La  

4 Cà Văn Chung 09/11/1985 Nam Thái Sơn La xã Thuận Châu  - tỉnh  Sơn La  

5 Vừ A  Giang 01/10/1970 Nam Mông Sơn La xã Chiềng Hặc - tỉnh sơn La  

6 Nguyễn Thị  Hảo 22/11/1989 Nữ Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

7 Nguyễn Thị  Hậu 15/02/1997 Nữ Kinh Sơn La xã Mai Sơn  - tỉnh Sơn La  

8 Nguyễn Trung Hiếu 10/08/1983 Nam Kinh Hà Nội Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

9 Lò Tuyết  Hoa 16/09/1991 Nữ Thái Sơn La phường Tô Hiệu  - tỉnh  Sơn La  

10 Lò Văn  Hùng 11/10/1985 Nam Thái Sơn La xã Sốp Cộp  - tỉnh Sơn La  

11 Phạm Hùng 28/07/1985 Nam Kinh Sơn La phường Tô Hiệu  - tỉnh Sơn La  

12 Quàng Mạnh Hùng 29/11/2007 Nam Thái Sơn La xã Chiềng Mung - tỉnh Sơn La  

13 Nguyễn Quang  Huy 21/06/1991 Nam Kinh Sơn La Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

14 Tô Văn  Hướng 25/12/1982 Nam Kinh Hưng Yên xã Ngự Tiên  - tỉnh Hưng Yên  

15 Đào Trung  Kiên 29/11/2000 Nam Kinh Sơn La Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

16 Nguyễn Trung Kiên 13/10/1993 Nam Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

17 Phạm Thùy  Linh 25/10/2003 Nữ Kinh Sơn La phường Quyết Thắng - tỉnh Sơn La  

18 Quàng Văn  Mai 02/03/1988 Nam Thái Sơn La xã Chiềng Mung -  tỉnh Sơn La  

19 Nguyễn Quang  Minh 16/10/2003 Nam Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

20 Tòng Văn  Ngọc 02/12/1994 Nam Thái Sơn La xã Bó Sinh - tỉnh Sơn La  

21 Lê Thanh Phúc 03/05/2005 Nam Kinh Sơn La Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

22 Đinh Công Bảo Quân 21/04/1997 Nam Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

23 Hoàng Minh Quân 03/08/2005 Nam Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  
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24 Đoàn Xuân  Tùng 30/01/1993 Nam Kinh Hà Nội Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

25 Lò Duy Tùng 20/02/2001 Nam Kinh Sơn La xã Mai Sơn - tỉnh  Sơn La  

26 Nguyễn Lê Thanh Tùng 17/08/1998 Nam Kinh Sơn La phường Chiềng Sinh - tỉnh Sơn La  

27 Phạm Hoàng  Thái 10/12/2003 Nam Kinh Sơn La xã Yên Châu - tỉnh Sơn La  

28 Cà Văn Thành 10/08/1976 Nam Thái Sơn La xã Chiềng Mung - tỉnh  Sơn La  

29 Cà Văn Thưởng 05/10/1989 Nam Thái Sơn La Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La  

30 Giàng A Vạ 18/03/1990 Nam Mông Sơn La xã Huổi Một - tỉnh Sơn La  

Danh sách gồm có 30 học viên./. 
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